
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KĨ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 4 TAY QUAY 

MODEL: DP-E05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả 

trang thiết 

bị y tế 

Nguyên lí hoạt động: 

Giường sử dụng hệ thống 4 tay quay được gắn phía bên hông giường để 

điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân. 

Tính năng: 

- Giường có bốn tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân và 

nghiêng hai bên, hai tay quay để bên hông giường. 

- Phần giữa có khoét lỗ để bô vệ sinh. 



- Một cây truyền dịch. 

- Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. 

- Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm. Có vị trí gắn bàn 

ăn thêm cho giường. 

- Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh 

điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. 

- Bánh xe có kích thước 5’’, bốn bánh xe đều có khóa. 

Thông số kĩ thuật: 

- Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ (+-5). 

- Phạm vi nâng chân từ 0-55 độ (+-5). 

- Phạm vi nghiêng trái, phải từ 0-55 độ (+-5). 

- Kích thước: 2080*960*540mm. 

- Trọng lượng: 92 kg. 

- Tải trọng: 250 kg. 

 

1.2 Danh mục 

linh kiện 

và 

 phụ kiện  

- 1 cây truyền dịch. 

- 1 bồn gội đầu. 

- 1 bô vệ sinh. 

- 1 bộ nệm. 

- 1 bàn ăn. 

1.3 Mục 

đích/Chỉ 

định sử 

dụng 

Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế. 

Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 

1.4 Hướng 

dẫn  

sử dụng 

Mô tả các bộ 

phận: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường. 

 

1.5 Chống 

 chỉ định 
Không có. 

1.6 Cảnh báo 

và 

thận trọng 

- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. 

- Không sử dụng quá tải trọng của giường. 

1.7 Tác dụng 

bất lợi có 

thể xảy ra 

Không có. 

2 
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

3 
Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

4 Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.  

- Không có. 

 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KĨ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 4 TAY QUAY 

MODEL: DP-E28 

 

 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả 

trang thiết 

bị y tế 

Nguyên lí hoạt động: 

Giường sử dụng hệ thống 3 tay quay và 1 cần gạt bô vệ sinh được gắn bên 

hông giường để điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân. 

Tính năng: 

- Giường có ba tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân, 

nghiêng hai bên. Ba tay quay và cần gạt bô vệ sinh được xếp gọn bên 

dưới chân giường. 

- Phần giữa có khoét lỗ để bô vệ sinh. 

- Một cây truyền dịch. 

- Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. 

- Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn 

dễ dàng.  

- Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh 

điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. 



- Bánh xe có kích thước 5’’, bốn bánh xe đều có khóa. 

Thông số kĩ thuật: 

- Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ. 

- Phạm vi nâng chân từ 0-55 độ. 

- Kích thước: 2080*960*540mm (dài, rộng, cao). 

- Trọng lượng: 92 kg. 

- Tải trọng: 250 kg. 

 

1.2 Danh mục 

linh kiện 

và 

 phụ kiện  

- 1 giường.  

- 1 bô vệ sinh.  

- 1 bộ nệm. 

- 1 bàn ăn. 

- 1 cây truyền dịch. 

- 1 chậu gội đầu. 

1.3 Mục 

đích/Chỉ 

định sử 

dụng 

Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế. 

Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 

1.4 Hướng 

dẫn  

sử dụng 

Mô tả các bộ phận: 

 

 

 

Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường. 



 

1.5 Chống 

 chỉ định 
- Không có. 

1.6 Cảnh báo 

và 

thận trọng 

- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. 

- Không sử dụng quá tải trọng của giường. 

1.7 Tác dụng 

bất lợi có 

thể xảy ra 

- Không có. 

2 
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

3 
Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

4 Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.  

- Không có. 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KĨ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 2 TAY QUAY 

MODEL: DP-M16 



 

 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả 

trang thiết 

bị y tế 

Nguyên lí hoạt động: 

Giường sử dụng hệ thống 2 tay quay được gắn phía đuôi giường để điều 

chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân. 

Tính năng: 

- Giường có hai tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân. Hai 

tay quay được xếp gọn bên dưới chân giường. 

- Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. 

- Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn 

dễ dàng.  

- Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh 

điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. 

- Bánh xe có kích thước 5’’, bốn bánh xe đều có khóa. 

Thông số kĩ thuật: 

- Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ. 

- Phạm vi nâng chân từ 0-40 độ. 



- Kích thước: 217 x 100 x 55 cm (dài, rộng, cao). 

- Trọng lượng: 60 kg. 

- Tải trọng: 200 kg. 

 

1.2 Danh mục 

linh kiện 

và 

 phụ kiện  

- 1 bô vệ sinh. 

- 1 bộ nệm. 

- 1 giường. 

1.3 Mục 

đích/Chỉ 

định sử 

dụng 

Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế. 

Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 

1.4 Hướng 

dẫn  

sử dụng 

Mô tả các bộ phận: 

 

 

 

Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường. 

 

1.5 Chống 

 chỉ định 
- Không có. 

1.6 Cảnh báo 

và 

thận trọng 

- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. 

- Không sử dụng quá tải trọng của giường. 



1.7 Tác dụng 

bất lợi có 

thể xảy ra 

- Không có. 

2 
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

3 
Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

4 Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.  

- Không có. 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KĨ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

GIƯỜNG BỆNH NHÂN 1 TAY QUAY 

MODEL: DP-M17 



 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả trang 

thiết bị y tế 

Nguyên lí hoạt động: 

Giường sử dụng hệ thống 1 tay quay được gắn phía đuôi giường để điều chỉnh 

góc phù hợp với bệnh nhân. 

Tính năng: 

- Giường có một tay quay để điều khiển nâng phần đầu. Một tay quay được 

xếp gọn bên dưới chân giường. 

- Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. 

- Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn dễ 

dàng.  

- Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, 

tăng độ bền và chống rỉ sét. 

- Bánh xe có kích thước 5’’, bốn bánh xe đều có khóa. 

- Cây treo chai truyền dịch làm bằng inox. 

- Có 2 móc treo túi tiểu và 6 vị trí gắn cây treo truyền dịch. 

Thông số kĩ thuật: 

- Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 70 độ. 

- Kích thước: 2130 x 980 x 500 mm (dài, rộng, cao). 



- Tải trọng: 280 kg. 

 

1.2 Danh mục 

linh kiện và 

 phụ kiện  

- 1 bộ nệm. 

- 1 giường. 

1.3 Mục 

đích/Chỉ 

định sử 

dụng 

Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế. 

Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà. 

1.4 Hướng dẫn  

sử dụng 

Mô tả các bộ phận: 

 

Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường. 

 

1.5 Chống 

 chỉ định 
- Không có. 

1.6 Cảnh báo 

và 

thận trọng 

- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. 

- Không sử dụng quá tải trọng của giường. 

1.7 Tác dụng 

bất lợi có 

thể xảy ra 

- Không có. 

2 
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). 

- Không có. 

3 Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). 



- Không có. 

4 Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế.  

- Không có. 

Cơ sở đăng kí lưu hành cam kết nhưng nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên. 

 

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ kí số 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN PHƯỚC TÂY 

                                         GIÁM ĐỐC 

 


